
SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẶNG TUYỀN 

 PHỤ LỤC 2 

THỐNG KÊ NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH 
(Kèm theo Công văn số 2013 ngày 27/8/2019 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh) 

Mã 
nhân 
viên 

Họ và tên 
VB 

chuyên 
môn 

Phạm vi 
hành nghề 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

Ngày cấp 
Thời 

gian làm 
việc 

Thời gian 
làm việc / 

tuần 

Thời gian 
làm việc / 

ngày 

Khoa/bộ 
phận 

Chứng 
chỉ khác 

Chức danh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 
1 

Huỳnh Văn Bình 1 Nội khoa 
001633/TV-

CCHN 
15052014 

Toàn 
thời gian 

T2-T6 0700-1700 K01 
CKI. Nội 

TH 
Giám đốc 

2 Lê Văn Nhã 1 Ngoại khoa 
000612/TV-

CCHN 
15072013 

Toàn 
thời gian 

T2-T6 0700-1700 K01 
CKI. 

Ngoại TH 
Trưởng PK. 

Ngoại 

3 Nguyễn Văn Nghiệp 1 Nội khoa 
002299/TV-

CCHN 
24112014 

Toàn 
thời gian 

T2-T6 0700-1700   
Trưởng PK. 

Nội 

4 Trần Ngọc Huệ 1 Sản khoa 
001339/TV-

CCHN 
31102013 

Toàn 
thời gian 

T2-T6 0700-1700 K01  
Trưởng PK. 

Sản phụ 

5 Trang Nhân 2 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

001240/TV-
CCHN 

15102013 
Toàn 

thời gian 
T2-T6 0700-1700 K01 

CKI. 
YHDP 

Phụ trách 
CĐHA 

6 Phan Hữu Ân 1 Xét nghiệm 
001905/TV-

CCHN 
20082014 

Toàn 
thời gian 

T2-T6 0700-1700 K01 
Dược sĩ 
đại học 

Trưởng 
phòng xét 
nghiệm 

7 Thạch Minh Thành 2 Nội khoa 
00285/TV-

CCHN 
31052013 

Bán thời 
gian 

CN 1300-1700 K01 
CKI. Nội 

tiết 
Bs. PK. Nội 

8 Đỗ Công Thương 3 Ngoại khoa 
000658/TV-

CCHN 
30072013 

Bán thời 
gian 

CN 0700-1100 K01 

X-Quang 
Siêu âm 
CTCH 

Thần kinh 

Bs. PK. 
Ngoại, Siêu 

âm, X-
quang 



9 Châu Bảo Toàn 2 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

002084/TV-
CCHN 

04102014 
Bán thời 

gian 
T7 0700-1100 K01 

Nội soi 
can thiệp 
& điều trị 

Bác sĩ siêu 
âm & nội 

soi 

10 Nguyễn Văn Phi Long 3 Đa khoa 
001437/TV-

CCHN 
120112017 

Bán thời 
gian 

T7 1300-1700 K01 
Siêu âm 

tổng quát 

Bác sĩ siêu 
âm & PK 

Nội 

11 Đặng Thị Thúy Cầm 1 Đa khoa 
003170/TV-

CCHN 
14052018 

Bán thời 
gian 

T7 1300-1700 K01  Bs. PK. Nội 

12 Nguyễn Trường Giang 2 Đa khoa 
003103/TV-

CCHN 
15032018 

Bán thời 
gian 

CN 0700-1100 k01 

Siêu âm 
tổng quát, 

Nội soi 
chẩn đoán 

Bs. PK. Nội 
& Nội soi 

13 Sơn  Mặc Xây 2 Đa khoa 
003591/TV-

CCHN 
24062019 

Bán thời 
gian 

T7 0700-1100 k01 
Sơ bô 
ngoại 

thần kinh 

Bs. PK. 
Ngoại 

14 
CN. Nguyễn Thị Trúc 
Linh 

1 Xét nghiệm 
00337/TV-

CCHN 
10092018 

Toàn 
thời gian 

T7-CN 0700-1700 K01  

CNXN. 
Thực hiện 

các kỹ thuật 
xét nghiệm 

15 Thạch Thị Túc 1 Xét nghiệm 
003468/TV-

CCHN 
25012019 

Toàn 
thời gian 

T2-T6 0700-1700 K01  

KTV. Thực 
hiện các kỹ 

thuật xét 
nghiệm 

15 Trương Minh Hoàng 1 Dược phẩm 
000126/TV-

CCHN 
28082014 

Toàn 
thời gian 

T2-T6 0700-1700 K01  
DSĐH phụ 
trách nhà 

thuốc 

17 Lê Thị Cẩm Nhung 1 Dược phẩm 
113/CCHN-D-

SYT-TV 
30072018 

Toàn 
thời gian 

T2-T6 0700-1700 K01  
DSTC phụ 
trách cấp 

phát thuốc 

18 Nguyễn Tấn Luật 1 Đa khoa 
003016/TV-

CCHN 
24122017 

Toàn 
thời gian 

T2-T6 0700-1700 K01 

Chứng 
chỉ VLTL 

đào tạo 
06 tháng 

ĐD. PK. 
Nội 



19 Nguyễn Chí Thanh 1 Ngoại khoa 
003424/TV-

CCHN 
20112018 

Toàn 
thời gian 

T2-T6 0700-1700 K01  
ĐD. PK 
Ngoại 

20 Thạch Thị Trang 1 Đa khoa 
003460/TV-

CCHN 
25112019 

Toàn 
thời gian 

T2-T6 0700-1700 K01 

Chứng 
chỉ VLTL 

đào tạo 
06 tháng 

ĐD.PK. 
Sản phụ 

21 Nguyễn Thị Yến Nhi 1 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

003463/TV-
CCHN 

25112019 
Toàn 

thời gian 
T2-T6 0700-1700 K01  

ĐD P. Nội 
soi 

22 Trần Thị Mỹ Dung 1 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

003461/TV-
CCHN 

25112019 
Toàn 

thời gian 
T2-T6 0700-1700 K01  

ĐD P.Siêu 
âm 

23 Nguyễn Hoàng Nam 1 Đa khoa 
003462/TV-

CCHN 
25112019 

Toàn 
thời gian 

T2-T6 0700-1700 K01  
ĐD. PK. 

Nội 

24 Nguyễn Mộng Duyên 2 Xét nghiệm 
000958/TV-

CCHN 
29042013 

Bán thời 
gian 

T7 0700-1100 K01 
CK I 

Thăm dò 
chức năng 

CNXN. 
Thực hiện 

các kỹ thuật 
xét nghiệm 

25 Trần Quốc Thông 1 Xét nghiệm 
002723/TV-

CCHN 
12082016 

Bán thời 
gian 

CN 0700-1100 K01 CNXN 

CNXN. 
Thực hiện 

các kỹ thuật 
xét nghiệm 

26 Dương Văn Đạt 2 Đa khoa 
000649/TV-

CCHN 
30072013 

Bán thời 
gian 

T7 - CN 0700-1700 K01 
CC. Nắn 
chỉnh bó 

bột 

ĐD. PK 
Ngoại 

27 Giáp Minh Thiện 1 Đa khoa 
002915/TV-

CCHN 
2032017 

Bán thời 
gian 

T7 - CN 0700-1700 K01  
ĐD. PK. 

Nội 

28 Sơn Sonl 1 Đa khoa 
000288/TV-

CCHN 
31052013 

Bán thời 
gian 

T7 - CN 0700-1700 K01  
ĐD. PK 
Ngoại 



29 Phạm Hồng Phương 1 Đa khoa 
Chưa có 
CCHN 

 
Toàn 

thời gian 
T2-T6 0700-1700 K01  

Y tá - Phụ 
việc phòng 
xét nghiệm 

30 Tô Thị Hồng Lam 1 Đa khoa 
Chưa có 
CCHN 

 
Toàn 

thời gian 
T2-T6 0700-1700 K01  

Y tá - Phụ 
việc phòng 
xét nghiệm 

31 Nguyễn Văn Trung 1 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

Chưa có 
CCHN 

 
Toàn 

thời gian 
T2-T6 0700-1700 K01  

KTV. Thực 
hiện các kỹ 

thuật X. 
quang 

32 Đỗ  Trần Công Triệu 1 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

Chưa có 
CCHN 

 
Toàn 

thời gian 
T7-CN 0700-1700 K01  

KTV. Thực 
hiện các kỹ 

thuật X. 
quang 

33 
Huỳnh Thị Thùy 
Dương 

1 Dược phẩm 
Chưa có 
CCHN 

 
Toàn 

thời gian 
T2-T6 0700-1700 K01  

DSCĐ phụ 
trách cấp 

phát thuốc 

34 
 

Huỳnh Thị Linh 1 Dược phẩm 
Chưa có 
CCHN 

 
Toàn 

thời gian 
T2-T6 0700-1700 K01  

DSCĐ phụ 
trách cấp 

phát thuốc 

35 Lê Văn Lạo 1 Đa khoa 
Cao đẳng điều 

dưỡng 
 

Toàn 
thời gian 

T2-T6 0700-1700 K01  
ĐD. PK 
Ngoại 

36 Trần Văn Đường 1 
Tài chánh kế 

toán 
Chưa có 
CCHN 

 
Toàn 

thời gian 
T2-CN 0700-1700 K01  

Nhân viên 
phòng tài 
chánh kế 

toán 

38 Trần Thị Ngọc Trâm 1 Đa khoa 
Cao đẳng điều 

dưỡng 
 

Toàn 
thời gian 

T2-CN 0700-1700 K01  
ĐD. PK. 

Nội  



39 Trần Thị Ngọc Trang 1 Đa khoa 
Cao đẳng điều 

dưỡng 
 

Toàn 
thời gian 

T2-CN 0700-1700 K01  
ĐD. PK. 

Nội 

 

Trà Vinh, ngày 28 tháng 08 năm 2019 

GIÁM ĐỐC 


